
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 243856 Võ Nguyễn Yến Bình 16/10/2006 Đồng Tháp DH24LOG02

2 243290 Nguyễn Quốc Cường 29/12/2006 Cần Thơ DH24OTO07

3 244817 Phạm Thị Hồng Đoan 01/03/2006 Sóc Trăng DH24NNA04

4 237526 Phan Thị Thùy Dung 01/10/2005 Tiền Giang DH23XET03

5 232571 Trần Đoàn Hoàng Duy 19/05/2005 Hậu Giang DH23XET01

6 244864 Lê Thị Mỹ Duyên 19/09/2006 Hậu Giang DH24NNA04

7 238199 Phan Khả Hân 20/04/2004 Cà Mau DH23XET03

8 243499 Dương Nhật Hào 08/08/2006 Kiên Giang DH24NNA04

9 233694 Thạch Võ Ngọc Hoa 13/02/2004 Trà Vinh DH23XET01

10 238085 Bùi Lê Ngọc Huệ 27/4/2005 Đồng Tháp DH23XET03

11 235184 Đinh Phúc Khang 20/06/2005 Cà Mau DH23YKH03

12 238141 Nguyễn Minh Khang 22/01/2005 Bạc Liêu DH23XET03

13 237629 Phạm Thị Ngọc Kiều 09/03/2004 An Giang DH23XET03

14 234428 Nguyễn Nhật Linh 02/10/2005 Bạc Liêu DH23XET01

15 233864 Tô Thị Phương Mai 22/05/2005 Cần Thơ DH23XET01

16 244753 Nguyễn Thị Diễm Mi 21/11/2006 Trà Vinh DH24LOG02

17 237468 Võ Thị Kiều My 19/09/2005 An Giang DH23XET03

18 233837 Tiêu Kiều Ngân 20/01/2005 Cà Mau DH23XET01

19 238134 Lê Hoàng Bảo Ngọc 24/9/2005 Trà Vinh DH23XET03

20 243985 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 14/01/2006 Đồng Tháp DH24LOG02

21 244380 Trần Thảo Nguyên 15/03/2006 Sóc Trăng DH24LOG02

22 242995 Võ Hiếu Nhân 06/11/2006 Hậu Giang DH24OTO07

23 242947 Lê Thị Ái Nhi 24/08/2006 Vĩnh Long DH24LOG02

TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP
ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT CƠ BẢN - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 3 ngày 22/04/2025)

25-CB-25
Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

18h30 - 20h45
i3-01



Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH LỚP

ĐIỂM DANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP CNTT CƠ BẢN - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA (Ngày bắt đầu: Thứ 3 ngày 22/04/2025)

25-CB-25
Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

18h30 - 20h45
i3-01

24 237084 Dương Huỳnh Như 14/12/2005 Bạc Liêu DH23XET03

25 232969 Dương Ngọc Huỳnh Như 07/12/2005 Bến Tre DH23XET01

26 233344 Trần Huỳnh Như 11/06/2005 Cà Mau DH23XET01

27 234226 Phạm Lý Minh Quân 01/10/2005 Tp.Hcm DH23XET01

28 236890 Nguyễn Thị Như Quỳnh 18/06/2005 Tiền Giang DH23XET03

29 237831 Trần Thị Minh Thi 27/11/2005 An Giang DH23XET03

30 233593 Lê Ngọc Kim Thoa 20/09/2005 An Giang DH23XET01

31 237098 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 30/10/2005 An Giang DH23XET03

32 236770 Tiêu Anh Thư 30/01/2005 Kiên Giang DH23XET03

33 236927 Thái Kim Thùy 11/02/2005 Kiên Giang DH23XET03

34 234383 Võ Thị Huyền Trân 24/09/2005 Vĩnh Long DH23XET01

35 244138 Dương Phương Tường 04/09/2005 Cà Mau DH24LOG02

36 243363 Trần Quốc Việt 25/04/2006 Sóc Trăng DH24OTO07

37 235964 Trương Võ Tuyết Yên 31/07/2005 An Giang DH23XET01
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